
PHỤ LỤC 4 

DANH MỤC CÁC DỰ ÁN, CÔNG TRÌNH CỦA XÃ ĐẦU TƯ NĂM 2026 

VÀ CÁC DỰ ÁN DỰ KIẾN GIAI ĐOẠN 2026 - 2030 

(Kèm theo Chương trình hành động số 02 /CTr-UBND ngày 09/6/2026 của UBND xã Xuân Quế) 
 

 

Số 

TT 

 

 

Tên dự án 

 

Cơ quan, 

đơn vị 

chủ trì 

 

Cơ quan, đơn 

vị phối hợp 

Tiến độ, kết 

quả Giai đoạn 

1 

(đến hết 

31/5/2026) 

Tiến độ, kết quả 

Giai đoạn 2 

(từ 01/6/2026 đến 

31/12/2026) 

Tiến độ, kết 

quả Giai đoạn 

3 

(từ 01/01/2027 

đến 31/3/2027) 

Tiến độ, kết 

quả Giai đoạn 

4 

(từ 01/4/2027 

đến 30/9/2027) 

Tiến độ, kết 

quả Giai đoạn 

5 

(từ 01/10/2027 

đến năm 2030) 

 

 

1 

 

Xây dựng Cống hộp 

cánh đồng khu 2 ấp 

6 

Trung âm 

dịch vụ 

tổng hợp 

xã 

 

Phóng kinh tế 

xã, ban nhân 

dân ấp 6. 

 

Phê duyệt dự 

án đầu tư 

Tổ chức đấu thầu gói 

thầu thi công xây 

dựng; triển khai thi 

công và nghiệm thu 

đưa vào sử dụng 

 

Khai thác sử 

dụng và bảo trì 

 

Khai thác sử 

dụng và bảo trì 

 

Khai thác sử 

dụng và bảo trì 

 

 

2 

 

Đầu tư xây mới 

cầu nối khu 2 –khu 

3 ấp Suối Râm 

Trung âm 

dịch vụ 

tổng hợp 

xã 

Phóng kinh tế 

xã, ban nhân 

dân ấp Suối 

râm. 

 

Phê duyệt dự 

án đầu tư 

Tổ chức đấu thầu gói 

thầu thi công xây 

dựng; triển khai thi 

công và nghiệm thu 

đưa vào sử dụng 

 

Khai thác sử 

dụng và bảo trì 

 

Khai thác sử 

dụng và bảo trì 

 

Khai thác sử 

dụng và bảo trì 

 

 

3 

 

Sửa chữa nâng cấp 

đường Cầu Đỏ -

Suối Sâu 

Trung âm 

dịch vụ 

tổng hợp 

xã 

Phóng kinh tế 

xã, ban nhân 

dân ấp Trung 

Hậu. 

 

Phê duyệt dự 

án đầu tư 

Tổ chức đấu thầu gói 

thầu thi công xây 

dựng; triển khai thi 

công và nghiệm thu 

đưa vào sử dụng 

 

Khai thác sử 

dụng và bảo trì 

 

Khai thác sử 

dụng và bảo trì 

 

Khai thác sử 

dụng và bảo trì 

 

 

4 

Sửa chữa trụ sở 

UBND xã Sông 

Nhạn (cũ) thành trụ 

sở Ban Chỉ huy 

Quân sự xã 

Trung âm 

dịch vụ 

tổng hợp 

xã 

Phóng kinh tế 

xã, ban nhân 

dân ấp Trung 

Hậu. 

 

Phê duyệt dự 

án đầu tư 

Tổ chức đấu thầu gói 

thầu thi công xây 

dựng; triển khai thi 

công và nghiệm thu 

đưa vào sử dụng 

 

Khai thác sử 

dụng và bảo trì 

 

Khai thác sử 

dụng và bảo trì 

 

Khai thác sử 

dụng và bảo trì 

 

5 

Nâng cấp, sửa 

chữa Trường MN 

Hướng Dương 

Trung âm 

dịch vụ 

tổng hợp 

xã 

Phóng kinh tế 

xã, Phòng VH –

XH  xã,  BGH 

Trường   MN 

 

Phê duyệt dự 

án đầu tư 

Tổ chức đấu thầu gói 

thầu thi công xây 

dựng; triển khai thi 

công và nghiệm thu 

 

Khai thác sử 

dụng và bảo trì 

 

Khai thác sử 

dụng và bảo trì 

 

Khai thác sử 

dụng và bảo trì 



2 
 

 

 

Số 

TT 

 

 

Tên dự án 

 

Cơ quan, 

đơn vị 

chủ trì 

 

Cơ quan, đơn 

vị phối hợp 

Tiến độ, kết 

quả Giai đoạn 

1 

(đến hết 

31/5/2026) 

Tiến độ, kết quả 

Giai đoạn 2 

(từ 01/6/2026 đến 

31/12/2026) 

Tiến độ, kết 

quả Giai đoạn 

3 

(từ 01/01/2027 

đến 31/3/2027) 

Tiến độ, kết 

quả Giai đoạn 

4 

(từ 01/4/2027 

đến 30/9/2027) 

Tiến độ, kết 

quả Giai đoạn 

5 

(từ 01/10/2027 

đến năm 2030) 

   Hướng Dương.  đưa vào sử dụng    

 

 

6 

 

Nâng cấp, sửa 

chữa Trường MN 

Hoạ Mi 

Trung âm 

dịch vụ 

tổng hợp 

xã 

Phóng kinh tế 

xã, Phòng VH –

XH  xã,  BGH 

Trường MN 

Hoạ Mi. 

 

Phê duyệt dự 

án đầu tư 

Tổ chức đấu thầu gói 

thầu thi công xây 

dựng; triển khai thi 

công và nghiệm thu 

đưa vào sử dụng 

 

Khai thác sử 

dụng và bảo trì 

 

Khai thác sử 

dụng và bảo trì 

 

Khai thác sử 

dụng và bảo trì 

 

 

7 

 

Sữa chữa Trường 

MN Sông Nhạn 

Trung âm 

dịch vụ 

tổng hợp 

xã 

Phóng kinh tế 

xã, Phòng VH –

XH  xã,  BGH 

Trường MN 

Sông Nhạn. 

 

Phê duyệt dự 

án đầu tư 

Tổ chức đấu thầu gói 

thầu thi công xây 

dựng; triển khai thi 

công và nghiệm thu 

đưa vào sử dụng 

 

Khai thác sử 

dụng và bảo trì 

 

Khai thác sử 

dụng và bảo trì 

 

Khai thác sử 

dụng và bảo trì 

 

 

8 

 

Sửa chữa Trường 

TH Sông Nhạn 

Trung âm 

dịch vụ 

tổng hợp 

xã 

Phóng kinh tế 

xã, Phòng VH –

XH  xã,  BGH 

trường TH Sông 

Nhạn. 

 

Phê duyệt dự 

án đầu tư 

Tổ chức đấu thầu gói 

thầu thi công xây 

dựng; triển khai thi 

công và nghiệm thu 

đưa vào sử dụng 

 

Khai thác sử 

dụng và bảo trì 

 

Khai thác sử 

dụng và bảo trì 

 

Khai thác sử 

dụng và bảo trì 

 

 

9 

Xây dựng khu thể 

thao đa năng 

trường tiểu học 

Xuân Quế 

Trung âm 

dịch vụ 

tổng hợp 

xã 

Phóng kinh tế 

xã, Phòng VH –

XH  xã,  BGH 

trường tiểu học 

Xuân Quế. 

 

Phê duyệt dự 

án đầu tư 

Tổ chức đấu thầu gói 

thầu thi công xây 

dựng; triển khai thi 

công và nghiệm thu 

đưa vào sử dụng 

 

Khai thác sử 

dụng và bảo trì 

 

Khai thác sử 

dụng và bảo trì 

 

Khai thác sử 

dụng và bảo trì 

 

10 

Sửa chữa đường ấp 

4 đi ấp 6 (giai đoạn 

1) 

Trung âm 

dịch vụ 

tổng hợp 

xã 

Phóng kinh tế 

xã, ban nhân 

dân ấp 4, 5, 6. 

 

Giao đơn vị làm 

chủ đầu tư 

Phê duyệt chủ trương, 

phê duyệt dự án đầu 

tư, tổ chức đấu thầu 

gói thầu thi công xây 

 

Khai thác sử 

dụng và bảo trì 

 

Khai thác sử 

dụng và bảo trì 

 

Khai thác sử 

dụng và bảo trì 



3 
 

 

 

Số 

TT 

 

 

Tên dự án 

 

Cơ quan, 

đơn vị 

chủ trì 

 

Cơ quan, đơn 

vị phối hợp 

Tiến độ, kết 

quả Giai đoạn 

1 

(đến hết 

31/5/2026) 

Tiến độ, kết quả 

Giai đoạn 2 

(từ 01/6/2026 đến 

31/12/2026) 

Tiến độ, kết 

quả Giai đoạn 

3 

(từ 01/01/2027 

đến 31/3/2027) 

Tiến độ, kết 

quả Giai đoạn 

4 

(từ 01/4/2027 

đến 30/9/2027) 

Tiến độ, kết 

quả Giai đoạn 

5 

(từ 01/10/2027 

đến năm 2030) 

     dựng; triển khai thi 

công và nghiệm thu 

đưa vào sử dụng 

   

 

 

 

11 

 

 

Sửa chữa đường cơ 

xưởng 

 

Trung âm 

dịch vụ 

tổng hợp 

xã 

 

Phóng kinh tế 

xã, ban nhân 

dân ấp Trung 

Hậu. 

 

 

Giao đơn vị làm 

chủ đầu tư 

Phê duyệt chủ trương, 

phê duyệt dự án đầu 

tư, tổ chức đấu thầu 

gói thầu thi công xây 

dựng; triển khai thi 

công và nghiệm thu 

đưa vào sử dụng 

 

 

Khai thác sử 

dụng và bảo trì 

 

 

Khai thác sử 

dụng và bảo trì 

 

 

Khai thác sử 

dụng và bảo trì 

 

 

12 

 

Gia cố chống sạt lở 

đường dân sinh 

Khu 2, ấp 6, xã 

Xuân Quế 

 

Trung âm 

dịch vụ 

tổng hợp 

xã 

 

Phóng kinh tế 

xã, ban nhân 

dân ấp 6. 

 

 

Phê duyệt dự 

án đầu tư 

Tổ chức đấu thầu gói 

thầu thi công xây 

dựng; triển khai thi 

công và nghiệm thu 

đưa vào sử dụng 

 

 

Khai thác sử 

dụng và bảo trì 

 

 

Khai thác sử 

dụng và bảo trì 

 

 

Khai thác sử 

dụng và bảo trì 

 

 

13 

Sửa chữa, khơi 

thông mương thoát 

nước dọc chống 

ngập úng trước 

UBND xã Xuân 

Quế 

 

Trung âm 

dịch vụ 

tổng hợp 

xã 

 

Phóng kinh tế 

xã, ban nhân 

dân ấp Sông 

Nhạn, 61. 

 

 

Phê duyệt dự 

án đầu tư 

Tổ chức đấu thầu gói 

thầu thi công xây 

dựng; triển khai thi 

công và nghiệm thu 

đưa vào sử dụng 

 

 

Khai thác sử 

dụng và bảo trì 

 

 

Khai thác sử 

dụng và bảo trì 

 

 

Khai thác sử 

dụng và bảo trì 

 

 

14 

Đầu tư thiết bị 

Chuyển đổi đài 

truyền thanh có 

dây/không dây FM 

sang truyền thanh 

ứng dụng CNTT – 

 

Trung âm 

dịch vụ 

tổng hợp 

xã 

 

Phóng kinh tế 

xã, Phòng VH-

XH xã. 

 

 

Giao đơn vị làm 

chủ đầu tư 

Phê duyệt chủ trương, 

phê duyệt dự án đầu 

tư, tổ chức đấu thầu 

gói thầu thi công xây 

dựng; triển khai thi 

công và nghiệm thu 

 

 

Khai thác sử 

dụng và bảo trì 

 

 

Khai thác sử 

dụng và bảo trì 

 

 

Khai thác sử 

dụng và bảo trì 



4 
 

 

 

Số 

TT 

 

 

Tên dự án 

 

Cơ quan, 

đơn vị 

chủ trì 

 

Cơ quan, đơn 

vị phối hợp 

Tiến độ, kết 

quả Giai đoạn 

1 

(đến hết 

31/5/2026) 

Tiến độ, kết quả 

Giai đoạn 2 

(từ 01/6/2026 đến 

31/12/2026) 

Tiến độ, kết 

quả Giai đoạn 

3 

(từ 01/01/2027 

đến 31/3/2027) 

Tiến độ, kết 

quả Giai đoạn 

4 

(từ 01/4/2027 

đến 30/9/2027) 

Tiến độ, kết 

quả Giai đoạn 

5 

(từ 01/10/2027 

đến năm 2030) 

 viễn thông trên địa 

bàn xã Xuân Quế 

   đưa vào sử dụng    

 

 

 

15 

Đầu tư bảng tin 

điện tử công cộng 

ứng dụng công 

nghệ thông tin –

viễn thông trên địa 

bàn xã Xuân Quế 

 

Trung âm 

dịch vụ 

tổng hợp 

xã 

 

 

Phóng kinh tế 

xã, Phòng VH-

XH xã. 

 

 

Giao đơn vị làm 

chủ đầu tư 

Phê duyệt chủ trương, 

phê duyệt dự án đầu 

tư, tổ chức đấu thầu 

gói thầu thi công xây 

dựng; triển khai thi 

công và nghiệm thu 

đưa vào sử dụng 

 

 

Khai thác sử 

dụng và bảo trì 

 

 

Khai thác sử 

dụng và bảo trì 

 

 

Khai thác sử 

dụng và bảo trì 

 

 

 

16 

Đầu tư xây dựng 

mới đường 57 –

Suối Râm giai 

đoạn 1 quy mô 04 

làn xe kết nối 

đường ĐT.770B và 

đường ĐT.780 

(Gia đoạn 1) 

 

 

Trung âm 

dịch vụ 

tổng hợp 

xã 

 

 

Phóng kinh tế 

xã, ban nhân 

dân ấp Suối 

Râm. 

 

 

 

Rà soát, dự kiến 

đầu tư 

 

Lập báo cáo đề xuất 

chủ trương đầu tư, 

đưa vào kế hoạch đầu 

tư công giai đoạn 

2026 - 2030 

 

 

Triển khai đầu 

tư bằng nguồn 

ngân sách xã 

 

 

Triển khai thi 

công và nghiệm 

thu đưa vào sử 

dụng 

 

 

 

Khai thác sử 

dụng và bảo trì 

 

 

17 

Sửa chữa đường 

Nhân Nghĩa –Sông 

Nhạn đoạn qua địa 

bàn xã Xuân Quế 

Trung âm 

dịch vụ 

tổng hợp 

xã 

 

Phóng kinh tế 

xã. 

 

Rà soát, dự kiến 

đầu tư 

Lập báo cáo đề xuất 

chủ trương đầu tư, 

đưa vào kế hoạch đầu 

tư công giai đoạn 

2026 - 2030 

 

Triển khai đầu 

tư bằng nguồn 

ngân sách xã 

Triển khai thi 

công và nghiệm 

thu đưa vào sử 

dụng 

 

Khai thác sử 

dụng và bảo trì 



5 
 

 

 

Số 

TT 

 

 

Tên dự án 

 

Cơ quan, 

đơn vị 

chủ trì 

 

Cơ quan, đơn 

vị phối hợp 

Tiến độ, kết 

quả Giai đoạn 

1 

(đến hết 

31/5/2026) 

Tiến độ, kết quả 

Giai đoạn 2 

(từ 01/6/2026 đến 

31/12/2026) 

Tiến độ, kết 

quả Giai đoạn 

3 

(từ 01/01/2027 

đến 31/3/2027) 

Tiến độ, kết 

quả Giai đoạn 

4 

(từ 01/4/2027 

đến 30/9/2027) 

Tiến độ, kết 

quả Giai đoạn 

5 

(từ 01/10/2027 

đến năm 2030) 

 

 

18 

 

Sửa chữa đường ấp 

4 đi ấp 6 

Trung âm 

dịch vụ 

tổng hợp 

xã 

 

Phóng kinh tế 

xã, ban nhân 

dân ấp 4, 5, 6. 

Đăng ký nguồn 

sự nghiệp thị 

chính thành phố 

hỗ trợ 

 

Rà soát, dự kiến đầu 

tư 

 

Lập chủ trương 

đầu tư 

Triển khai đầu 

tư bằng nguồn 

sự nghiệp thị 

chính thành 

phố hỗ trợ 

 

Khai thác sử 

dụng và bảo trì 

 

 

19 

 

Sửa chữa các tuyến 

đường nội ô ấp 61 

Trung âm 

dịch vụ 

tổng hợp 

xã 

 

Phóng kinh tế 

xã, ban nhân 

dân ấp 61. 

Đăng ký nguồn 

sự nghiệp thị 

chính thành phố 

hỗ trợ 

 

Rà soát, dự kiến đầu 

tư 

 

Lập chủ trương 

đầu tư 

Triển khai đầu 

tư bằng nguồn 

sự nghiệp thị 

chính thành 

phố hỗ trợ 

 

Khai thác sử 

dụng và bảo trì 

 

 

20 

 

Sửa chữa đường 

Cầu Đỏ - Suối Sâu 

(giai đoạn 2) 

Trung âm 

dịch vụ 

tổng hợp 

xã 

Phóng kinh tế 

xã, ban nhân 

dân ấp Trung 

Hậu. 

Đăng ký nguồn 

sự nghiệp thị 

chính thành phố 

hỗ trợ 

 

Rà soát, dự kiến đầu 

tư 

 

Lập chủ trương 

đầu tư 

Triển khai đầu 

tư bằng nguồn 

sự nghiệp thị 

chính thành 

phố hỗ trợ 

 

Khai thác sử 

dụng và bảo trì 

 

 

 

 

21 

Đầu tư xây dựng 

mới đường 57 –

Suối Râm giai 

đoạn 2 quy mô 04 

làn xe kết nối 

đường ĐT.770B và 

đường ĐT.780 

(giai đoạn 2). 

 

 

Trung âm 

dịch vụ 

tổng hợp 

xã 

 

 

Phóng kinh tế 

xã, ban nhân 

dân ấp Suối 

Râm. 

 

 

 

Rà soát, dự kiến 

đầu tư 

 

 

Lập báo cáo đề xuất 

chủ trương đầu tư, 

đưa vào kế hoạch đầu 

tư công giai đoạn 

2026 - 2030 

 

 

Lập báo cáo đề 

xuất chủ trương 

đầu tư, đưa vào 

đầu tư công 

năm 2028 

 

 

Lập báo cáo đề 

xuất chủ trương 

đầu tư, đưa vào 

đầu tư công 

năm 2028 

 

 

Triển khai thi 

công và đưa vào 

khai thác sử 

dụng 



6 
 

 

 

Số 

TT 

 

 

Tên dự án 

 

Cơ quan, 

đơn vị 

chủ trì 

 

Cơ quan, đơn 

vị phối hợp 

Tiến độ, kết 

quả Giai đoạn 

1 

(đến hết 

31/5/2026) 

Tiến độ, kết quả 

Giai đoạn 2 

(từ 01/6/2026 đến 

31/12/2026) 

Tiến độ, kết 

quả Giai đoạn 

3 

(từ 01/01/2027 

đến 31/3/2027) 

Tiến độ, kết 

quả Giai đoạn 

4 

(từ 01/4/2027 

đến 30/9/2027) 

Tiến độ, kết 

quả Giai đoạn 

5 

(từ 01/10/2027 

đến năm 2030) 

 

 

 

22 

Đầu tư xây dựng 

mới đường ấp 3 đi 

ấp 4 giai đoạn 1 

quy mô 04 làn xe 

kết nối đường đi xã 

lộ 25 và đường 

ĐT.780B 

 

 

Trung âm 

dịch vụ 

tổng hợp 

xã 

 

 

Phóng kinh tế 

xã, ban nhân 

dân ấp 3, 4. 

 

 

 

Rà soát, dự kiến 

đầu tư 

 

 

Xây dựng kế hoạch 

đầu tư công giai đoạn 

2026 - 2030 

 

 

Lập báo cáo đề 

xuất chủ trương 

đầu tư 

 

 

Đưa vào kế 

hoạch đầu tư 

công năm 2029 

 

 

Triển khai đầu 

tư, thi công và 

đưa vào sử dụng 

 

23 

Nâng cấp, sửa 

chữa đường khu 3 

ấp 6 

Trung âm 

dịch vụ 

tổng hợp 

xã 

Phóng kinh tế 

xã, ban nhân 

dân ấp 3, 6. 

 

Rà soát, dự kiến 

đầu tư 

 

Rà soát, dự kiến đầu 

tư 

Đăng ký nguồn 

sự nghiệp thị 

chính thành phố 

hỗ trợ 

Đăng ký nguồn 

sự nghiệp thị 

chính thành 

phố hỗ trợ 

Triển khai đầu 

tư, thi công và 

đưa vào sử dụng 

 

24 

Nâng cấp, sửa 

chữa đường ấp 4 đi 

xã lộ 25 

Trung âm 

dịch vụ 

tổng hợp 

xã 

 

Phóng kinh tế 

xã, BND ấp 4. 

 

Rà soát, dự kiến 

đầu tư 

 

Rà soát, dự kiến đầu 

tư 

Đăng ký nguồn 

sự nghiệp thị 

chính thành phố 

hỗ trợ 

Đăng ký nguồn 

sự nghiệp thị 

chính thành 

phố hỗ trợ 

Triển khai đầu 

tư, thi công và 

đưa vào sử dụng 

 

25 

Nâng cấp mở rộng 

đường trục chính 

ấp Sông Nhạn - 61 

Trung âm 

dịch vụ 

tổng hợp 

xã 

Phóng kinh tế 

xã, BND ấp 

Sông Nhạn, 61. 

 

Rà soát, dự kiến 

đầu tư 

Xây dựng kế hoạch 

đầu tư công giai đoạn 

2026 - 2030 

Lập báo cáo đề 

xuất chủ trương 

đầu tư 

Đưa vào kế 

hoạch đầu tư 

công năm 2029 

Triển khai đầu 

tư, thi công và 

đưa vào sử dụng 

 

 

26 

 

Sửa chữa Trường 

THCS Lý Tự 

Trọng 

Trung âm 

dịch vụ 

tổng hợp 

xã 

Phóng kinh tế 

xã, Phòng VH –

XH  xã,  BGH 

Trường THCS 

Lý Tự Trọng. 

 

Rà soát, dự kiến 

đầu tư 

 

Rà soát, dự kiến đầu 

tư 

Đăng ký nguồn 

sự nghiệp thị 

chính thành phố 

hỗ trợ 

Đăng ký nguồn 

sự nghiệp thị 

chính thành 

phố hỗ trợ 

 

Triển khai đầu 

tư, thi công và 

đưa vào sử dụng 

Tổng 26 Dự án 
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